6

KHUNG LÝ THUYẾT VỀ KẾ TOÁN QUẢN TRỊ VỚI  VIỆC RA QUYẾT ĐỊNH NGẮN HẠN TRONG DOANH NGHIỆP SẢN XUẤT VIỆT NAM
                                          ThS. Nguyễn Thị Hồng Sương - Đại học Duy Tân

Quyết định ngắn hạn có ý nghĩa quan trọng cho sự phát triển lâu dài của doanh nghiệp sản xuất (DNSX). Để có cơ sở ra quyết định, nhà quản trị phải căn cứ vào thông tin để thu thập từ nhiều nguồn, bằng nhiều cách với sự hỗ trợ của các công cụ quản trị. Trong đó nguồn thông tin quan trọng, chiếm tỷ lệ lớn là kế toán quản trị (KTQT). Nếu được cung cấp những thông tin kịp thời và đáng tin cậy, nhà quản trị sẽ tập trung vào những vấn đề chính cần giải quyết để đưa ra những quyết định ngắn hạn có độ tin cậy cao. Bài viết tập trung vào việc xác lập khung lý thuyết về nội dung KTQT với việc ra quyết định ngắn hạn trong DNSX Việt Nam hiện nay nhằm giúp các nhà quản trị DN có những quyết định đúng.
Nội dung kế toán quản trị với việc ra quyết định ngắn hạn trong doanh nghiệp sản xuất Việt Nam
KTQT giúp các nhà quản trị DNSX Việt Nam ra quyết định ngắn hạn không chỉ bằng cách cung cấp thông tin linh hoạt, kịp thời và đáng tin cậy mà còn bằng cách vận dụng các kỹ thuật thu thập, xử lý, phân tích vào những tình huống khác nhau liên quan đến quyết định để nhà quản trị có cơ sở ra quyết định lựa chọn phương án tối ưu nhất. 
+ Thu thập thông tin KTQT cho việc ra quyết định ngắn hạn
Thu thập thông tin là khâu đầu tiên trong quy trình công việc của KTQT, có ý nghĩa quyết định đến chất lượng thông tin KTQT cung cấp và ảnh hưởng rất lớn đến hiệu quả của các quyết định đã lựa chọn. Nguồn thông tin thu thập rất đa dạng  có thể xem hai nguồn chính là nguồn từ nội bộ DN và nguồn bên ngoài DN.
 Thu thập thông tin từ nguồn nội bộ: KTQT có thể thu thập được các thông tin về kết quả thực hiện về giá thành, doanh thu, chi phí, lợi nhuận, sử dụng nguồn lực của DN,....

 Thu thập thông tin từ nguồn bên ngoài: KTQT có thể thu thập được thông tin dự báo tương lai về tình hình thị trường trong và ngoài nước, đối thủ cạnh tranh, khách hàng, chính sách kinh tế phát triển,....  
+ Xử lý, phân tích thông tin KTQT cho việc ra quyết định ngắn hạn

Qua thông tin thu thập bước đầu, kế tiếp KTQT sẽ xử lý và phân tích thông tin bằng các kỹ thuật phù hợp để hệ thống thông tin dưới chỉ tiêu định lượng dễ nhìn, dễ so sánh. Giúp nhà quản trị DN ra quyết định dễ dàng hơn.

     Đối với các quyết định liên quan đến hoạch định: KTQT cần căn cứ vào các thông tin chuẩn nội bộ như các định mức về chi phí nguyên vật liệu, chi phí nhân công, ….để xây dựng các bảng dự toán chi phí phù hợp, tránh trường hợp định mức sai dẫn đến dự toán lập không phù hợp thực tế, kết quả dự toán không mang tính khả thi.

     Đối với các quyết định liên quan đến tổ chức thực hiện: KTQT căn cứ thông tin ban đầu làm cơ sở xác định các phương pháp tính giá thành phù hợp cho DN (phương pháp toàn bộ hay quy trình sản xuất), ...vì một khi chọn phương pháp tính giá thành không phù hợp ảnh hưởng rất lớn đến kết quả hoạt động kinh doanh. Bên cạnh đó, KTQT dựa vào các thông tin liên quan đến điểm hòa vốn, mối quan hệ chi phí - sản lượng - lợi nhuận, chấp nhận hay từ chối đơn đặt hàng,.....
     Đối với các quyết định liên quan đến lành đạo và kiểm soát: Quyết định này chủ yếu liên quan đến con người. KTQT sẽ vận dụng kế toán trách nhiệm vào để phân cấp và hình thành các trung tâm trách nhiệm (TTTN). TTTN chi phí, TTTN doanh thu, TTTN lợi nhuận và TTTN đầu tư. Quá trình phân tích chênh lệch để có thông tin thích hợp giúp nhà quản trị DN đưa ra các quyết định liên quan đến lãnh đạo và kiểm soát.   
+ Cung cấp thông tin kế toán quản trị cho việc ra quyết định ngắn hạn
         Sau khi tổng hợp các thông tin ban đầu từ nội bộ, thông tin dự báo tương lai và cả thông tin kết quả thực hiện, KTQT đã xử lý, phân tích và căn cứ vào yêu cầu của nhà quản trị DN các cấp để thực hiện việc cung cấp thông tin cho phù hợp về thời điểm cũng như xác định rõ nội dung cần cung cấp theo sơ đồ 1 sau:


Sơ đồ 1: Thời điểm cung cấp thông tin cho nhà quản trị ra quyết định ngắn hạn

                                                                             Nguồn: Tác giả tổng hợp

 Thực trạng KTQT với việc ra quyết định ngắn hạn tại các doanh nghiệp sản xuất Việt Nam

            KTQT không phải là công việc bắt buộc các DNSX Việt Nam phải thực hiện. Tuy nhiên, nhà quản trị thực sự nên quan tâm thông tin KTQT khi xem xét hay đưa ra một quyết định, một phương án kinh doanh thì việc thực hiện KTQT không mang tính chất áp lực nữa. Hiện nay, KTQT phục vụ nhà quản trị ra các quyết định ngắn hạn trong các DNSX còn rất nhiều hạn chế, chẳng hạn:           
+ Về thu thập thông tin KTQT cho việc ra quyết định ngắn hạn

(1) Đối với thông tin tiêu chuẩn nội bộ: Thực tế tại các DNSX khi  thu thập thông tin này mất khá nhiều thời gian tổng hợp vì hầu hết các DNSX đã có phân quyền, trao trách nhiệm từng bộ phận, phòng ban cụ thể, đặc biệt một số DNSX chưa có hệ thống dữ liệu trên máy tính. Bên cạnh đó, một số thông tin tiêu chuẩn nội bộ cần thiết nhưng khó thu thập hoặc thu thập còn thiếu như định mức chi phí .

(2) Đối với thông tin kết quả thực hiện: Thực tế đa số DNSX đã phân loại thành nhóm, đối tượng theo nhu cầu quản lý nhưng một số khoản mục doanh thu, chi phí chưa nhận diện đúng bản chất mà nó phản ảnh....dẫn đến tính giá thành sản phẩm bị sai lệch và kết quả kinh doanh cũng bị ảnh hưởng.
(3) Đối với thông tin dự báo tương lai: Kết quả các DNSX đã có bước đầu thu thập các thông tin vào lập dự báo về doanh thu, chi phí,....dự báo về thông tin liên quan đến thị trường kinh doanh, đối thủ cạnh tranh. Tuy nhiên, việc thu thập các thông tin này còn chậm, thiếu linh hoạt và chưa được nhà quản trị quan tâm nhiều. Kết quả dẫn đến bị động trong quá trình hoạch định, mất cơ hội cũng như ra các quyết định kinh doanh.
+ Về xử lý và phân tích thông tin KTQT cho việc ra quyết định ngắn hạn
(1) Liên quan đến hoạch định: Dự toán tại các DNSX đều do bộ phận kế toán tài chính lập và chỉ lập một số dự toán cơ bản phục vụ cho việc lập dự toán tài chính, còn các dự toán tác nghiệp và dự toán báo cáo tài chính,... chưa được đề cập đến. Theo tác giả, trong bối cảnh kinh tế phát triển với nhiều biến động, có sự cạnh tranh khốc liệt thì việc lập dự toán cho một mức độ hoạt động là chưa đủ. 
(2) Liên quan đến tổ chức thực hiện:Việc phân tích chi phí, khối lượng và lợi nhuận trong DNSX chủ yếu phục vụ cho quản lý chi phí, lợi nhuận theo cơ chế tài chính chứ không đánh giá mối quan hệ giữa các nhân tố giá bán, khối lượng (mức độ hoạt động), chi phí (biến phí, định phí) và lợi nhuận thông qua các chỉ tiêu như: số dư đảm phí, điểm hòa vốn nhằm phục vụ cho lựa chọn các phương án kinh doanh tối ưu, định giá bán trong trường hợp đặc biệt, …

(3) Liên quan đến lãnh đạo và kiểm soát:Các DNSXlập báo cáo hầu hết là các báo cáo phục vụ cho kế toán tài chính cung cấp thông tin cho các đối tượng bên ngoài, chưa chủ trọng đến báo cáo KTQT phục vụ nhà quản trị DN. Nếu có lập thì chỉ dừng lại phục vụ cho phân tích chênh lệch, chưa lập được báo cáo phân tích nguyên nhân chênh lệch từ các nhân tố.
+ Về cung cấp thông tin KTQT cho việc ra quyết định ngắn hạn

      Nếu ở các khâu thu thập, phân tích và xử lý thông tin còn nhiều hạn chế trong các DNSX hiện nay thì kết quả cung cấp thông tin KTQT cho việc ra các quyết định ngắn hạn chưa đáp ứng được nhu cầu của nhà quản trị, mới chỉ đạt mức trung bình khá. Hai yếu tố cơ bản nhất của quá trình ra quyết định ngắn hạn là tính kịp thời và linh hoạt nhưng thực tế hai yếu tố này các DNSX chưa được đánh giá cao.
Giải pháp hoàn thiện KTQT với việc ra quyết định ngắn hạn trong DNSXViệt Nam

Để khắc phục những hạn chế liên quan đến việc thu thập các thông tin phục vụ cho nhà quản trị DN ra các quyết định ngắn hạn. Tác giả có các đề xuất sau:
Thứ nhất, hoàn thiện thu thập thông tin KTQT cho việc ra quyết định ngắn hạn

KTQT cần liệt kê các loại thông tin một cách có hệ thống liên quan đến các quyết định ngắn hạn. Để việc thu thập thông tin tiến hành nhanh, thuận lợi thì nhà quản trị DNSX cần:

(1) Đối với thông tin tiêu chuẩn nội bộ: Cần thiết lập mối quan hệ giữa bộ phận kế toán và các bộ phận chức năng, đơn vị trực thuộc, các tổ, đội, phân xưởng sản xuất,…..để thu thập các thông tin định mức chi phí cũng như các định mức khác đầy đủ, nhanh, không có sự chồng chéo cho nhau. Ngoài việc thu thập các thông tin bên trong, KTQT cần khai thác nguồn thông tin bên ngoài DN. Đây là nguồn thông tin rất quan trọng giúp nhà quản trị DN có cơ sở đưa ra các quyết định liên quan đến hoạch định, tổ chức thực hiện, kiểm soát. 
(2) Đối với thông tin kết quả thực hiện: Những thông tin quá khứ thì thu thập từ kế toán tài chính đỡ mất thời gian, KTQT chỉ cần thu thập những thông tin còn thiếu về doanh thu, chi phí để phục vụ lên kế hoạch, kiểm soát như: phân tích doanh thu hòa vốn, chấp nhận đơn đặt hàng hay không, …
 (3) Đối với thông tin dự báo tương lai: KTQT chủ động dự báo các nguổn lực của DN ở các mức độ hoạt động khác nhau. Các thông tin dự báo về nhu cầu thị trường, đối thủ cạnh tranh, giá cùng 1 loại sản phẩm trên thị trường, chính sách thuế,….và các thông tin này nên phân công nhiệm vụ cụ thể cho từng phòng ban trong DN. Ngoài ra, để việc thu thập các thông tin tốt hơn thì các DN nên tham khảo phần mềm hoạch định nguồn lực tổng thể Enterprise Resource Planning (ERP) để tạo lập hệ thống cơ sở dữ liệu thống nhất toàn DN.
+ Thứ hai, hoàn thiện xử lý và phân tích thông tin kế toán quản trị cho việc ra quyết định ngắn hạn
Trên thực tế, sản phẩm của các DNSX rất đa dạng, yêu cầu kỹ thuật khắc khe, cần độ chính xác nên mỗi sản phẩm cần có định mức khác nhau và việc xây dựng định mức cần phối hợp các bộ phận. DN cần thống nhất quy trình xây dựng định mức để dữ liệu đầy đủ, hoàn thiện các dữ liệu về định mức còn thiếu để phục vụ cho công tác lập dự toán chính xác. Tác giả xin đề xuất điển hình quy trình xây dựng định mức chi phí nguyên vật liệu như sau:


+ Thứ ba, hoàn thiện cung cấp thông tin KTQT cho việc ra quyết định ngắn hạn


Khi DN đã hoàn thiện được các bước đầu trong khâu thu thập, xử lý thông tin thì việc cung cấp thông tin KTQT cần quan tâm nhiều hơn nữa về định kỳ cung cấp thông tin nên linh hoạt theo tháng, quý, tuần để phục vụ nhà quản trị ra các quyết định ngắn hạn kịp thời. Hiện tại các DNSX cần hoàn thiện thêm như báo cáo kết quả hoạt động theo từng mặt hàng, nhóm hàng,…ở dạng số dư đảm phí

Bên cạnh đó, cần xây dựng các báo cáo biến động và nguyên nhân biến động như: Biến động doanh thu, biến động giá vốn, biến động về các chi phí (chi phí nguyên vật liệu trực tiếp, chi phí nhân công,...) và các biến động khác.  Ngoài ra, lập báo cáo nhanh theo yêu cầu của nhà quản trị tại một số thời điểm cần thiết cho việc ra quyết định (báo cáo chứng minh quyết định quản trị). Các báo cáo thiết kế cần tập trung phân tích sự khác biệt giữa các phương án để nhìn vào đó nhà quản trị DN dễ dàng ra quyết định ngay hoặc cân nhắc.
KẾT LUẬN

KTQT chính là công cụ đắc lực cho nhà quản trị DN, giúp đưa ra các quyết định kịp thời, đúng đắn để đạt mục tiêu. Tác giả đã hệ thống khung lý thuyết về nội dung thu thập thông tin, xử lý thông tin và cung cấp thông tin hỗ trợ nhà quản trị DNSXViệt Nam đưa ra các quyết định ngắn hạn liên quan đến hoạch định, tổ chức, kiểm soát tốt nhất.

-----------------------------------------------------
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